
UBND XÃ PHƯỚC NGHĨA

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2024

THU THU THU THU THU THU

NSNN NSX NSNN NSX NSNN NSX

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

TỔNG THU 12.490.441,000 18.810.320,000 18.660.000,00 13.935.000,00 149,39 200,00

I Các khoản thu 100% 1.249.000 1.242.408 625.000 940.000 50,04 75,66

 - Phí, lệ phí 35.000 38.925 35.000 35.000 100,00 89,92

 - Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 810.000 810.000 500.000 700.653 61,73 86,50

 - Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp

 - Thu phạt, tịch thu khác theo quy định

 - Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định

 - Đóng góp của nhân dân theo quy định

 - Đóng góp tự nguyên của các tổ chức, cá nhân 4.347

 - Thu khác 404.000 393.483 90.000 200.000 22,28 50,83

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 2.244.000 8.794.743,00 5.764.000 724.000 256,86 8,23

1 Các khoản thu phân chia 2.244.000 8.794.743 5.764.000 724.000 256,86 8,23

 - Thuế thu nhập cá nhân

 - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 30.000 32.259,000 30.000 30.000 100,00 93,00

 - Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình

 - Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh 30.000 13.800,000 14.000 14.000 46,67 101,45

 - Thuế GTGT-TNDN 554.000 491.784,000 5.600.000 560.000 1010,83 113,87

 - Lệ phí trước bạ nhà, đất 130.000 234.700,000 120.000 120.000 92,31 51,13

 - Thuế Tài nguyên

 - Thu tiền sử dụng đất 1.500.000 8.022.200

2 Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định 0 0 0 0

 -

III Thu nguồn Cải cách tiền lương

IV Thu chuyển nguồn 1.320.733,00 1.320.733,00 0,00

V Thu kết dư ngân sách năm trước 1.158,000 1.158,000 0,00

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 7.675.550 7.451.278 12.271.000 12.271.000 159,87 164,68

- Thu bổ sung cân đối 3.152.360 3.152.360 4.368.000 4.368.000 138,56 138,56

- Thu bổ sung có mục tiêu 4.523.190 4.298.918 7.903.000 7.903.000 174,72 183,84
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